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LOẠT NGÀNH SỐ 7 – GIA SÚC

TỜ THÔNG TIN

Mười Nhà Sản Xuất Thịt Bò Lớn Nhất

Nguồ n: USDA, n.d.

Nguồ n: Sta tista, 20 24 | WR I, 20 24 | Pau l L.  Gre enwoo d, 20 21 | Our World in Da ta , 20 23 | FAO, n.d.

1,55 tỷ đàn 
gia súc

vào năm 2022

45,10 triệu ha

bị phá rừ ng d o chăn t hả gia sú c (2001-
2015)

74
nhu cầu thịt  b ò vào năm 2022

triệu 
tấn 76,25

sản lư ợng thịt  b ò vào năm 2022

triệu 
tấn

Thịt bò: 25 kg Sữa: 0,7 kg
thứ c ăn khô tr ên một kg

Tỷ  lệ  chuy ển đổi  thứ c ăn (FCR):

930 triệu 
tấn 271 tỷ đô la

sản lư ợng sữ a t oàn cầu 
vào năm 2022

giá t rị thị t rườ ng h àn g da to àn  
cầu  n ăm  2016

Quy định khôn g p há r ừn g của Liên min h ch âu Âu (EUDR) q uy 
định  rằn g tất cả gia súc và các sản phẩm từ gia súc, dù được 

nh ập kh ẩu h ay sản xuất  tại  EU, p hải được xác min h là kh ông 
bị  p há r ừn g và suy tho ái,  có hiệ u lực từ n gày 31 thán g 12 

năm 2025.

Ch ăn n uôi  gia súc gó p phần  gây r a khí  th ải nhà kín h b ằng 
cách  giải phó ng mê -tan từ q uá trìn h tiêu  h óa của chún g. 

Mê-tan là một lo ại khí nh à kín h mạnh góp ph ần gây ra 
biến đổ i kh í hậu.

Các  sự k iện thời  tiết k hắc  nghiệt như  
hạn há n và nắ ng nóng có thể l àm giá n 

đoạn hoạt động  chăn thả  và  sản x uất 
thức ă n chăn nuôi.

Các  bệnh như bệnh l ao bò, bệnh lở mồm  long 
móng và bệnh bò điên có thể g ây  ra những  tác 

động tà n phá  đối vớ i quần thể gia  súc v à nền 
ki nh tế .

Việc tiêu thụ  n hiề u t hịt  đ ỏ và thị t chế  biến có l iê n q uan đế n 
các vấn đề sức khỏ e n hư b ệnh tim mạch và un g th ư. C ác 

sản  p hẩm t ừ sữa cũ ng có  th ể gây lo ngại  cho  nh ững n gười  
khôn g d ung nạp lacto se hoặc dị ứng với  sữa.

CO2

Có mộ t số chứng n hận tron g 
ngành chăn n uôi gia súc, ví  
dụ: Đối tác đ ộng vật toàn cầu, 
Con người được ch ứng nhận, 
Hiệp h ội th ức ăn chăn n uôi cỏ 

Hoa Kỳ, USDA Organic, Liên 
minh rừng nhiệt đới và GRSB .

Các Vấn Đề Hiện Tại

Gia súc có thể được nuôi trong nhiều môi  trường khác 
nhau, bao gồm đồng cỏ, bãi chăn thả và trang trại  bò 
sữa, tùy thuộc vào khí  hậu, tình trạng đất đai và mục 
tiêu cụ thể của việc chăn nuôi gia súc (ví dụ: để sản xuất 
thịt bò hoặc sữa).

Một con gia súc trưởng thành 
cần khoảng 2,5-3,5% trọng 
lượng cơ thể dưới  dạng chất khô 
mỗi  ngày.

Thời điểm lý tưởng để thu hoạch 
sữa bò là từ 4 đến 5 giờ sáng khi 
bầu vú của chúng căng đầy nhất 
sau một đêm nghỉ  ngơi.

Bệnh thường gặp:
Viêm vú
Bệnh lở mồm long móng
Lao bò
Ký sinh trùng

Gia súc được giết mổ khi  đạt 
được trọng lượng lý tưởng và 
mức độ vân mỡ (mỡ trong cơ) 
cần thiết.

Một con gia súc cần 
khoảng 37-56 lí t nước 
ngọt mỗi  ngày.

Quản lý bệnh ở gia súc bao gồm 
phòng ngừa, kiểm soát và điều trị 

thông qua tiêm phòng, vệ sinh, kiểm 
dịch, tẩy giun, kháng s inh và tiêu 

hủynhững con vật bị nhiễm bệnh.

2,5-3,5% 
trọng lượng cơ thể

chấ t khô

37-66 L
nước

Thực Hành Chăn Nuôi Bò Sữa Tốt

CHĂN  NU Ô I TRỒN G THỊ T

SẢ N XU ẤT TH ỰC PHẨM NH À BÁN  BUÔ N  TH ƯƠNG  MẠ I

XUẤ T KH ẨU BÁN  LẺ

GI ỮA TẾT & 
CHẾ  BIẾ N  TH ỊT  BÒ

DỊ CH VỤ  THỰC PHẨM

NH À M ỚI  DA NH À M ỚI  
THỰC PHẨM

Thịt, sữa, da, Dầu công nghiệp và chất 
bôi tr ơn, mỡ  đ ể t huộc da, xà phòn g, 

so n môi và kem dư ỡng da mặt, thuố c 
và d ược phẩm, axit  béo dùng để sản 

xuất hóa ch ất  và chất tẩy rửa

Thịt Sữa

Thịt bò, nguồn protein chất  lượng cao nổi tiếng với hương vị hấp dẫn, được 
xếp hạng là loại thịt  được tiêu thụ nhiều thứ ba sau thịt g ia cầm và thịt  lợn.
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